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I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI: 
   Trong giai đoạn đổi mới của đất nước hiện nay đòi hỏi Giáo dục và Đào tạo phải đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp dạy học mới một cách thích hợp. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ đó, nội dung và phương pháp dạy học của môn toán phải đổi mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội và đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh.

Học sinh học toán, một khoa học  rất sáng tạo và hấp dẫn đòi hỏi học sinh phải tích cực chủ động tiếp cận kiến thức mới dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trong quá trình dạy tôi đã cố gắng dạy cho học sinh cách định hướng phương pháp giải bài tập trước mỗi dạng bài tập, phát huy sự suy nghĩ của học sinh trong hoạt động tự chiếm lĩnh tri thức
 - Bởi vậy, quá trình giảng dạy môn Toán, để có được các phương pháp rèn luyện kỹ năng cho học sinh ở một dạng toán nào đó trong chương trình đang học, qua đó học sinh có thể nắm kiến thức và vận dụng vào giải bài tập thật tốt, đó là việc mà mỗi giáo viên tâm đắc và nó được tích luỹ kinh nghiệm trong suốt quá trình lên lớp. Việc rèn kỹ năng giải toán về lũy thừa và cũng nhằm trang bị cho các em có kiến thức thật tốt, thật vững vàng trong việc chuẩn bị bước vào bậc Trung học phổ thông.

-Từ đó để nâng cao chất lượng bộ môn, học sinh hứng thú học tập hơn tạo điều kiện  tư duy học sinh phát triển.

 - Phụ thuộc vào chất lượng hệ thống câu hỏi, bài tập mà giáo viên sử dụng khi hướng dẫn học sinh tiếp cận phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức giúp học sinh động não, tích cực  tham gia vào quá trình học tập, từ đó học sinh hứng thú học tập hơn. 

  - Chính từ những lý do trên, tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài : “Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về lũy thừa trong dạy toán Số học 6”. Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng với mục tiêu giáo dục của Ngành đề ra.



Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm, được lựa chọn ngẫu nhiên từ hai lớp 6A5 (thực nghiệm) và 6A4 (đối chứng) nhưng trên cơ sở có sự tương đương về học lực, độ tuổi. Sau đó tôi dùng giải pháp thay thế tác động lên lớp thực nghiệm khi dạy bài “ Lũy Thừa”. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng học tập của học sinh: Lớp thực nghiệm đạt kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm của nhóm thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,70 còn điểm của nhóm đối chứng có giá trị trung bình là 7,83 có sự khác biệt giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, sự khac biệt này không phải do ngẫu nhiên mà do tác động mang lại. Điều đó chứng minh rằng: “Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về lũy thừa trong dạy toán Số học 6 - Toán 6 nhằm nâng cao kết quả học tập của lớp 6a5 trường THCS Bùi Thị Xuân – Huyện Phú Giáo.” 
II. GIỚI THIỆU
1. Hiện trạng

Với đặc thù của môn Toán 6 là lớp mở đầu của cấp THCS các em học sinh đa phần còn bở ngỡ với kiến thức mới, khả năng lĩnh hội tri thức ở một số học sinh chưa cao.
- Để rèn kỹ năng giải toán về “Lũy thừa” cho học sinh, trước hết học sinh phải được cung cấp và nắm vững những kiến thức cơ bản về lũy thừa và công thức tổng quát cũng như các bước thực hiện phép tính, trình bày hoàn chỉnh bài toán như thế nào?. Trước hết cần nắm vài khái niệm cơ bản về lũy thừa đã học. Các bài tập ở sách giáo khoa nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức mới
Trong quá trình dạy toán khối 6 tôi nhận thấy các đối tượng học sinh hoạt động vẫn chưa đều, chưa thu hút lượng học sinh trung bình yếu tham gia tích cực hơn, một số học sinh chưa biết cách khai thác kiến thức nên tiết học vẫn còn nhiều học sinh thụ động, dẫn đến hiệu quả chất lượng thấp. Thực tế giảng dạy và dự giờ các đồng nghiệp, việc hướng dẫn rèn học sinh giải toán bài tập ở sách giáo khoa ở trường THCS Bùi Thị Xuân, bản thân tôi nhận thấy một số nguyên nhân dẫn đến hiện trạng nêu trên:  
+  Học sinh không tập trung quan sát khi giáo viên hướng dẫn giải các bài tập trên bảng .

+ Một bộ phận học sinh trung bình, yếu chưa mạnh dạn phát biểu, chưa chủ động trong quá trình giải toán cũng như vận dụng kiến thức vào giải toán. 

 
+ Tình trạng chung hiện nay là học sinh chưa chủ động trong tìm hiểu kiến thức mới từ sách giáo khoa.

+ Không biết cách áp dụng lý thuyết sách giáo khoa theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề để rút ra cách giải.

  
+ Lười nghiên cứu bài nên chưa thật sự mang lại hiệu quả cao về chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Về phía giáo viên thì không thể kề cận hướng dẫn từng em vì thời gian tiết dạy chỉ có 45 phút.

- Trong những nguyên nhân trên tôi chọn nguyên nhân: “Các bài tập về lũy thừa” cần thực hiện tổng hợp tất cả các kiến thức từ những bài trước. Các em không thể ghi nhớ hết những kiến thức và phương pháp giải các dạng bài tập về lũy thừa
2. Giải pháp thay thế.


Để có những hướng dẫn chi tiết, chính xác giúp học sinh nắm bắt và có thể nhớ lại các kiến thức của những bài trước thì phân loại rõ các câu hỏi, bài tập hướng dẫn học sinh hoạt động chiếm lĩnh kiến thức trong các bài học. Cách đặt và sử dụng câu hỏi, chọn lựa bài tập kích thích tư duy học sinh phải phù hợp là điều cần thiết.
Tôi sử dụng giải pháp: “Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về lũy thừa trong dạy toán Số học 6” để tác động tới nhóm đối tượng học sinh trong khoảng thời gian một tuần theo khung phân phối chương trình với mong muốn giải pháp này sẽ làm tăng kết quả giải bài tập về lũy thừa của nhóm thực nghiệm trong lớp 6a5 trường THCS Bùi Thị Xuân, Huyện Phú Giáo.

3. Vấn đề nghiên cứu


Trong giờ học toán trở nên khó hiểu đối học sinh trung bình và yếu. Nếu giáo viên không quan tâm đến các em không có kinh nghiệm giải toán, chất lượng sẽ ra sao?

4. Giả thuyết nghiên cứu.
Nhưng nếu giáo viên sử dụng tốt hướng dẫn rèn học sinh biết cách khai thác tìm tòi phát hiện kiến thức để giải toán thì tiết học sẽ trở nên sinh động, tạo được niềm say mê hứng thú học tập cho học sinh, kích thích các em chủ động phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả tốt.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Khách thể nghiên cứu
Khách thể được tôi sử dụng để nghiên cứu là 15 học sinh ở lớp 6A5 (thực nghiệm) và 15 học sinh lớp 6a4 (đối chứng)  trường THCS Bùi Thị Xuân, huyện Phú Giáo, năm học 2015-2016. Vì đối tượng này có nhiều thuận lợi cho việc nghiên cứu KHSPƯD về cả phía giáo viên và học sinh:
          Về phía giáo viên: bản thân tôi là giáo viên chuyên Toán yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy.


Về phía học sinh: Tôi được trực tiếp phân công dạy 2 lớp 6A5 và 6A4 và tôi đã chọn ngẫu nhiên 2 nhóm gồm 30 học sinh có điểm tương đồng về giới tính độ tuổi, kết quả làm bài kiểm tra 15 phút trước tác động.
	Nhóm
	Số HS
	Độ tuổi
	Học lực

	
	Tổng số
	Nữ
	11
	12
	G
	K
	TB
	Y

	Thực nghiệm 

(lớp 6A5)
	15
	7
	15
	0
	5
	4
	5
	1

	Đối chứng
(lớp 6A4)
	15
	7
	14
	1
	6
	2
	5
	2


Bảng 1: So sánh điểm kiểm tra trước tác động của 2 nhóm.
2. Thiết kế

Tôi sử dụng thiết kế 4:  Thiết kế chỉ kiểm tra sau tác động với các nhóm được phân chia ngẫu nhiên.
Tôi chọn 2 nhóm với đầy đủ trình độ học tập: Giỏi, Khá, TB, Yếu ở 2 lớp 6A5 và 6A4, 15 học sinh ở lớp 6A5 là nhóm thực nghiệm và 15 học sinh ở lớp 6A4 là nhóm đối chứng. Lấy bài kiểm tra 15 phút sau học hoc xong “bài 7, bài 8 SGK – Toán 6” của 2 nhóm làm điểm trước tác động. Tôi sử dụng kết quả này và nghiên: (bảng điểm này được trích ra từ sổ điểm chính của giáo viên)(phụ lục 2)
	BẢNG ĐIỂM(Trước tác động)

	LỚP 6A5 (THỰC NGHIỆM)
	LỚP 6A4 (ĐỐI CHỨNG)
	

	STT
	Họ và Tên
	Điểm

KT 
1 tiết
	STT
	Họ và Tên
	Điểm

KT 
1 tiết
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Văn 
	Dĩ
	8
	1
	Bùi Văn Hoàng
	Anh
	8
	

	2
	Nguyễn Thị Trúc
	Đào
	7
	2
	Mai Công Tuấn 
	Anh
	8

	3
	Đoàn Công 
	Đạt
	6
	3
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	6

	4
	Trần Hải 
	Đăng
	7.5
	4
	Phan Hoàng 
	Khanh
	8

	5
	Cao Đại 
	Hiệp
	5.5
	5
	Nguyễn Thị 
	Liêu
	9

	6
	Nguyễn Hữu
	Lâm
	3
	6
	Huỳnh Trúc
	Quyên
	9

	7
	Nguyễn Thị Ánh
	Loan
	8
	7
	Phạm Thị Thanh 
	Quyên
	8.5
	

	8
	Lê 
	Minh
	5
	8
	Chu Hồng
	Sơn
	6
	

	9
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Nga
	8
	9
	Hoàng Anh 
	Tuấn
	6

	10
	Trần Yến 
	Nhi
	7
	10
	Lê Duy
	Thành
	7.5

	11
	Vũ Hoàng
	Thi
	9
	11
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	3

	12
	Lê Thị Ánh 
	Thư
	9
	12
	Đoàn Công 
	Thương
	4

	13
	Đào Minh
	Trọng
	5
	13
	Nguyễn Văn
	Trí
	6

	14
	Phạm Hoàng
	Vĩ
	6
	14
	Vũ Phi Ưng
	Vương
	5.5

	15
	Phạm Thị Ngọc
	Xuyến
	7
	15
	Doãn Nguyễn Gia
	Vy
	6.5

	
	Điểm trung bình
	6.73
	
	
	
	6.73


3. Quy trình nghiên cứu
3.1. Vấn đề đặt ra đối với việc  hướng dẫn nhớ lại kiến thức liên quan đến bài tập môn Số học 6  (phần Lũy thừa ):
 
 Nhóm thực nghiệm: Tôi sử dụng các phương pháp:
     - Hướng dẫn khai thác kiến thức của bài tập ở sách giáo khoa phải được kết hợp các hoạt động dạy học toán một cách hợp lý, theo con đường tìm hiểu, khám phá phát hiện và lĩnh hội  kiến thức.

          + Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua hướng dẫn khai thác các bài tập sách giáo khoa là bài tập dẫn để củng cố kiến thức mới nhanh chóng và học sinh dể hiểu hơn: 

     

  + Rèn kĩ năng tính toán, kết hợp hệ thống câu hỏi trong hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức

     

            + Học sinh có thói quen biết vận dụng các định nghĩa, quy tắc, phương pháp giải Toán và tìm lời giải bài toán thích hợp ..

    

            + Phát huy khả năng suy luận vận dụng các hoạt động trí tuệ, thực nghiệm, dự đoán, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa và tương tự hóa,…

     

  +Cần  khắc phục sai lầm trong quá trình thực hiện.
               - Nắm rõ các cấp độ phát triển tư duy của học sinh. 

               - Vận dụng, phối hợp tốt các phương pháp đặc trưng bộ môn để uốn nắn các em.

- Tổ chức các hoạt động học tập giúp học sinh có thể tiếp cận thông tin và xử lý thông tin để tìm ra kiến thức mới thông qua hoạt động cá nhân hoặc nhóm. 
     - Cẩn hệ thống câu hỏi có tác động  kích thích tư duy độc lập chủ động và tích cực, kích thích lòng ham học hỏi, tạo sự say mê chiếm lĩnh tri thức, tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác, chủ động và bộc lộ khả năng tự nhận thức của mình.

     -Hoạt động của giáo viên bao gồm:

      +Sử dụng câu hỏi hợp lý nhằm tạo tình huống có vấn đề cho học sinh hoạt động tiếp cận thông tin kiến thức

      + Hướng dẫn học sinh hoạt động kích thích tư duy: Phân tích, thực hành, so sánh, dự đoán,….

      + Yêu cầu học sinh biết nhận  xét, sửa sai bài làm của bạn
·   Nhóm thực nghiệm: Tôi thiết kế bài học có áp dụng phương pháp sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng. Trước khi tiết thực nghiệm diễn ra, tôi sắp xếp vị trí chỗ ngồi của 15 học sinh theo sơ đồ, mỗi học sinh thực hành trên 1 máy và có cài đặt phần mềm Netop School để thuận lợi cho việc học sinh quan sát khi giáo viên thực hành mẫu. Còn máy tính của giáo viên phải được cài đặt phần mềm NetopShool và phần mền FastStone Capture.
3.2. Chuẩn bị của học sinh:
·  Chuẩn bị SGK và xem lại lý thuyết của bài 6 và những bài học trước có liên quan đến tiết thực hành này để thuận tiện cho việc thực hành của các em hơn.
3.3. Tiến hành dạy thực nghiệm:

·  Thời gian dạy thực nghiệm vẫn theo kế hoạch dạy học của nhà trường và phân phối chương trình môn tin học 7 để đảm bảo tính khách quan.

	Thời gian
	Tên bài
	Tiết PPCT
	Địa điểm

	Tiết 1: 05/01/2015

Tiết 2: 09/01/2015
	Bài thực hành 6:
 Định dạng bảng tính
	41,42
	Phòng tin


Bảng 4: Thời gian thực nghiệm

Quá trình tác động đối với lớp thực nghiệm được thực hiện như sau:


 Khi vào bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em, tôi cho các em nhắc lại kiến thức cũ có liên quan đến bài thực hành như: Để định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ các em cần thực hiện những bước nào? Nút lệnh nào dùng để căn giữa và nút lệnh nào dùng để gộp nhiều ô thành 1 ô? Các bước sao chép công thức? Các bước chèn thêm hàng, cột và điều chỉnh hàng, cột như thế nào? Khi các em trả lời được các câu hỏi tôi đưa ra và nắm vững những kiến thức cơ bản, tôi bắt đầu tiến hành vào bài thực hành.

 Đầu tiên, tôi mở phần mềm Netop School kết nối với máy của học sinh để các em quan sát khi tôi thực hành mẫu. Sau đó, tôi mở phần mềm FastStone Capture để quay lại các thao tác trên màn hình khi tôi thực hiện và dùng phần mềm ZoomIt Portable để phóng to hoặc đánh dấu và ghi chú các nút lệnh cho các em dễ nhớ.( Hướng dẫn sử dụng phần mềm FSCapture và phần mềm ZoomIt Portable tại phụ lục 7). Khi hướng dẫn xong tất cả các thao tác trong bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em. Tôi lưu đoạn video clip đó và mời một số em lên thực hiện lại cho các bạn xem. Cuối cùng tôi gửi video clip đã được quay lại từ đầu xuống máy tính của từng em. Các em sẽ xem lại 1 lần nữa và tiến hành thực hành (video clip hướng dẫn thực hành xem tại phụ lục 6). Như vậy, đối với phương pháp này rất có hiệu quả với các em, vì khi có video clip trong máy thì lúc thực hành mà quên bước nào thì các em có thể mở video clip lên xem đi xem lại nhiều lần và sẽ thực hiện được, nhớ lâu hơn, thao tác sẽ nhanh hơn, tiết thực hành sẽ được nghiêm túc hơn, không xảy ra trường hợp các em trao đổi với nhau làm mất trật tự tiết học. Bên cạnh đó rất thuận lợi cho giáo viên có nhiều thời gian để quan sát tất cả các em thực hành mà không phải mất thời gian để đi từng máy cầm tay hướng dẫn các em.


Nhóm thực nghiệm được thiết kế bài giảng có áp dụng phương pháp mới.(xem phụ lục 6) 

4. Đo lường

Quy trình đo lường: Sau khi tác động tại nhóm thực nghiệm để tổ chức hoạt động học tập bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em. Tôi tiến hành kiểm tra chất lượng của hai nhóm thực nghiệm (lớp 7A5) và đối chứng (lớp 7A6) bằng một bài kiểm tra được thiết kế thông thường.
Phương pháp thu thập dữ liệu.
	 Đo lường
	 Phương pháp

	1. Kiến thức
	Sử dụng bài kiểm tra được thiết kế thông thường.


Bảng 5: Phương pháp thu thập dữ liệu

Bài kiểm tra sau tác động là một bài thực hành với thời lượng là 45 phút, gồm: 1 bảng điểm học sinh, 2 câu hỏi yêu cầu các em thực hành và sau mỗi yêu cầu có thang điểm cần đạt được, có nội dung kiến thức trong phạm vi từ bài 1 đến bài 6 (sgk tin học 7, quyển 2) và được kiểm tra sau khi học xong bài thực hành 6.(đề kiểm tra xem ở phần phụ lục 3).

Quy trình đánh giá: Sau khi tiến hành bài kiểm tra sau tác động đối với nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Tôi thu thập số liệu, sau đó đánh giá số liệu dựa vào:

Đối với phương pháp này, cùng một nhóm HS sẽ làm một bài kiểm tra hai lần tại hai thời điểm khác nhau. Nếu dữ liệu đáng tin cậy, điểm số của hai lần kiểm tra phải tương tự nhau hoặc có độ tương quan cao.


+ Kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu bằng cách cho một nhóm học sinh làm một bài kiểm tra hai lần tại hai thời điểm khác nhau và số điểm hai lầm kiểm tra đó tương đương nhau.(Bài kiểm tra xem ở phụ lục 4)

+ Kiểm chứng độ giá trị nội dung của bài kiểm tra sau tác động : Tôi đã nhờ giáo viên trong tổ ra đề trong phạm vi đã học, sau đó tham khảo ý kiến của tổ chuyên môn và các thành viên trong tổ để bổ xung, chỉnh sửa cho hợp lí.(đề kiểm tra xem ở phần phụ lục 3).

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ
1. Phân tích dữ liệu
	Tham số
	Nhóm thực 
nghiệm 
	Nhóm đối chứng 

	Mốt
	10,0
	8,0

	Trung vị
	8,5
	8,0

	Giá trị trung bình
	8,70
	7,83

	Độ lệch chuẩn
	1,131
	0,900

	Giá trị p của phép kiểm chứng T-test
	0,01404

	Độ lệch giá trị TB chuẩn SMD
	0,9632

	Mức độ ảnh hưởng
	Lớn


Bảng 6: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động (phụ lục 4)
Theo bảng mô tả số liệu trên ta thấy các dữ liệu như: mốt, giá trị trung bình, trung vị ở nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng đều có độ tập trung cao quanh mốc điểm 8 đến điểm cận 10.

Như trong bảng 7 dưới đây, điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là 8,70 (SD = 1,131) và của nhóm đối chứng là 7,80 (SD = 0,900). Thực hiện phép kiểm chứng t-test độc lập với kết quả trên tính được p = 0,01404. Điều này cho thấy nhóm thực nghiệm đạt kết quả cao vượt trội hơn so với nhóm đối chứng (Hình 1)
	
	Số HS
	Giá trị TB
	Độ lệch chuẩn (SD)
	Giá trị p

	Nhóm thực nghiệm (7A5)
	15
	8,70
	1,131
	0,01404

	Nhóm đối chứng ( 7A6)
	15
	7,80
	0,900
	


Bảng 7: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động
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Hình 1: So sánh điểm trung bình của nhóm đối chứng(7A6) và nhóm thực nghiệm(7A5)
	Nhóm
	Số HS
	Độ tuổi
	Học lực

	
	Tổng số
	Nữ
	15
	16
	G
	K
	TB
	Y

	Thực nghiệm 

(lớp 7A5)
	15
	6
	9
	1
	13
	1
	1
	0

	Đối chứng

  (lớp 7A6)
	15
	7
	8
	1
	9
	4
	2
	0


Bảng 9: Bảng so sánh xếp loại điểm kiểm tra sau tác động

Thực hiện phép kiểm chứng T-test độc lập giữa điểm trung bình kiểm tra sau tác động là: p=0,01404. Như vậy, sự chênh lệch điểm số giữa 2 bài kiểm tra của 2 nhóm là có ý nghĩa (chênh lệch do tác động).

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng (SMD) là 0,9632. Kết quả này khẳng định tác động có ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao kết quả học tập của học sinh nhóm thực nghiệm (Xem phần phụ lục 5)

- Giả thuyết của đề tài: “Sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6 - Tin học 7 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7A5 trường THCS Bùi Thị Xuân, Huyện Phú Giáo” đã được kiểm chứng.


- Hạn chế:


 Việc sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable  đòi hỏi người giáo viên phải thực sự nắm vững kiến thức và sử dụng thành thạo phần mềm, để trong quá trình quay video clip không làm sai thao tác nào, khi học sinh xem và làm theo không bị mắc lỗi tại những thao tác đó.
2. Bàn luận kết quả
Từ những kết quả phân tích dữ liệu ở trên khẳng định nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra là : “Sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6 - Tin học 7 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7A5 trường THCS Bùi Thị Xuân, Huyện Phú Giáo.”
 Kết quả này cũng thống nhất với những nghiên cứu về sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable trong dạy tất cả các bài thực hành tin học.


Kết quả đạt được của vấn đề nghiên cứu này theo tôi nhận thấy có thể tiếp tục áp dụng đối với những bài thực hành trong chương trình tin học không chỉ ở khối lớp 7 mà còn vận dụng được ở các khối lớp khác. Không chỉ áp dụng được ở trường THCS Bùi Thị Xuân mà vẫn có thể dễ dàng thực hiện ở các nơi khác.


Tuy nhiên, muốn nhân rộng nghiên cứu này giáo viên cần phải chú ý những điều sau:

· Thường xuyên sử dụng phần mềm để tránh trường hợp quên cách sử dụng.

· Giáo viên phải có sự chuẩn bị tốt về phương tiện, đồ dùng dạy học, giáo án thiết kế hợp lý, hệ thống câu hỏi logic gợi mở và có chất lượng.

· Giáo viên phải có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm.

· Giáo viên phải chuẩn bị tốt phần thực hành mẫu.
Nếu trong quá trình thực hiện giáo viên không lưu ý đến những điều trên thì rất có thể không thành công vì mất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, tổ chức học nhóm không tốt, học sinh không tích cực thực hành thì cũng không có kết quả tốt. 

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận 
Qua quá trình thực hiện nghiên cứu, đặt ra giả thiết và kiểm chứng giả thiết thì tôi có thể khẳng định rằng giả thiết tôi đặt ra hoàn toàn chính xác.  Sử dụng phần mềm Fscapture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6 - Tin học 7 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7A5 trường THCS Bùi Thị Xuân, Huyện Phú Giáo.  Học sinh học tập tích cực, tập trung, học sinh hiểu và ghi nhớ tốt nội dung thực hành và thực hành hăng say hơn, lớp học nghiêm túc hơn.

Nghiên cứu này không chỉ sử dụng trong một bài mà có thể vận dụng linh hoạt trong tất cả các bài thực hành môn tin học.
2. Khuyến nghị

Tổ chức những cuộc hội thảo về phương pháp giảng dạy môn Tin học để giáo viên rút kinh nghiệm và tìm ra các phương pháp giảng dạy hay, phù hợp.

Máy tính của giáo viên phải được cài phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable. Phải bố trí thời gian hướng dẫn các giáo viên khác sử dụng phần mềm thành thạo hơn.

 Bổ sung kịp thời các loại phương tiện, thiết bị dạy học cho bộ môn như có máy chiếu riêng phục vụ cho tiết dạy tốt hơn.

Yêu cầu giờ thực hành được xếp thành 2 tiết đôi, để thuận tiện cho việc thực hành tránh làm mất thời gian thực hành của các em.

Trên đây là một đề tài đã được áp dụng thành công tại trường tôi, kính mong sự quan tâm, góp ý của quý thầy cô giáo để tôi thành công hơn trong quá trình dạy học của mình.
VI.  TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Một số trang kiến thức trên mạng internet: Violet.vn, youtube.com, 123doc.vn, tailieu.vn,
- Nguyễn Bá Kim, Phương pháp dạy học đại cương môn tin học. NXB Đại học sư phạm, 2006.

- Nguyễn Hải Chuân, Quách Tất Kiên, Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông môn tin học, NXB Giáo dục, 2007.

- Phạm Thế Long (chủ biên), SGK và SGV Tin học dành cho THCS quyển 2, NXB giáo dục, 2012.

-
Tài liệu tập huấn: Chuyên đề đánh giá, báo các đề tài NCKHSPƯD.

- Tài liệu tập huấn: Đổi mới PPDH có sử dụng CNTT, Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai, năm 2010.

- Tài liệu tập huấn: Nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng, Bộ Giáo dục & Đào tạo, năm 2010.








Tân Long, ngày      tháng     năm 2015









Người viết
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VII. PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Kế hoạch NCKHSPƯD
Tên đề tài: “Sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6 - Tin học 7 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7A5 trường THCS Bùi Thị Xuân, Huyện Phú Giáo.”
Người nghiên cứu: Phan Thị Thanh Hương.

Trường: THCS Bùi Thị Xuân.
	Bước
	Hoạt động

	1. Hiện trạng
	Học sinh lớp 7A5 chất lượng bộ môn chưa cao

	2. Giải pháp thay thế


	“Sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6 - Tin học 7 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7a5 trường THCS Bùi Thị Xuân, Huyện Phú Giáo.”

	3. Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu.

	Việc sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6 - Tin học 7 có nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7A5 trường THCS Bùi Thị Xuân, Huyện Phú Giáo không?
Có. Việc sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6 - Tin học 7  nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7A5 trường THCS Bùi Thị Xuân, Huyện Phú Giáo.

	4. Thiết kế


	Nhóm
Tác động
Kiểm tra sau tác động
Lớp 7A5
Nhóm thực nghiệm

(15 học sinh)
Có sử dụng phần mềm

FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6.

O3

Lớp 7A6
Nhóm đối chứng

(15 học sinh)
Không sử dụng phần mềm 

FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng bài thực hành 6

O4

Sử dụng thiết kế 4: Thiết kế chỉ kiểm tra sau tác động với các  nhóm được phân chia ngẫu nhiên.

Lớp 7A5 và lớp 7A6 có các thành viên được phân chia ngẫu nhiên 
(|O3-O4|>0) => Sử dụng phần mềm FastStone Capture và phần mềm ZoomIt Portable để mô phỏng  có ảnh hưởng.

	5. Đo lường
	1. Kết quả kiểm tra của học sinh qua bài thực hành.

2. Bài kiểm tra được thiết kế thông thường.
3. Kiểm chứng độ tin cậy của bài kiểm tra sau tác động

4. Kiểm chứng độ giá trị nội dung của bài kiểm tra sau tác động 

	6. Phân tích
	Sử dụng phép kiểm chứng t-test độc lập và mức độ ảnh hưởng

	7. Kết quả
	Kết quả đối với  vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa hay không?
Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như thế nào?



Phụ lục 2: Bảng điểm kiểm tra 1 tiết thực hành trước tác động để so sánh sự ngẫu nhiên giữa hai nhóm.(tệp đính kèm)
· Bảng điểm lớp 7A5
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· Bảng điểm lớp 7A6
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Phụ lục 3: Ma trận đề, đề kiểm tra, thang điểm chấm.
	PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO 

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN


	    MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

                  SAU TÁC ĐỘNG


Năm học: 2014 - 2015


Môn: Tin học - Lớp: 7


Thời gian làm bài:  45 phút

	Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1: Chương trình bảng tính là gì
	
	- Biết nhập, xóa, sửa dữ liệu. Biết cách di chuyển trên trang tính
	
	
	
	
	4điểm

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	
	Câu 1:

4 điểm

40%
	
	
	
	
	

	Bài thực hành 1
	
	
	
	- Hiểu được cách lưu theo đường dẫn
	
	
	0,5 điểm

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	
	
	
	Câu 2b:

0,5điểm

5%
	
	
	

	Bài 4: Sử  dụng các hàm để tình toán
	
	
	
	
	
	- Vận dụng được các hàm và địa chỉ theo đúng yêu cầu.
	1,5 điểm

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Câu 2a: 1,5 điểm

15%
	

	Định dạng trang tính
	
	
	
	
	
	- Vận dụng được các thao tác định dạng trang tính.
	4 điểm

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Câu 2b:

4điểm

40%
	

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Câu 1:

4 điểm

40%
	Câu 2b:

0,5điểm

5%
	Câu 2:

5,5 điểm

55%
	10 điểm

100%


                         ================== Hết ===================

	PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN


	                ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

                    SAU TÁC ĐỘNG


    Năm học: 2014 - 2015


    Môn: Tin học - Lớp: 7


   Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: Lập trang tính với dữ liệu như sau (4 điểm):
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Hình 1
Câu 2: Từ trang tính câu 1, em hãy thực hiện theo các yêu cầu sau:

a) Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm trung bình tất cả các môn của từng thành viên ghi vào các ô tương ứng trong cột Điểm trung bình. (1,5điểm)

b) Hãy định dạng trang tính:

- Dữ liệu số và tiêu đề căn giữa. (1 điểm)

- Định dạng phông chữ (Times New Roman), cỡ chữ (14), cỡ chữ tiêu đề (20) kiểu chữ (in đậm như Hình 1). (1điểm)

- Định dạng màu chữ, màu nền và kẻ đường biên tùy ý sao cho dữ liệu trong bảng được rõ ràng, thể hiện rõ nội dung trọng tâm ở cột Điểm trung bình. (1,5điểm)

- Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số trong cột Điểm trung bình để có kết quả như hình (Hình 2). (0,5điểm)
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Hình 2
- Lưu bài làm theo đường dẫn sau: D:\Họ và tên_lớp\KT 1T TH_TÊN (0,5điểm)

	
	PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN


	          HD CHẤM VÀ ĐÁP ÁN


Năm học: 2014 - 2015


Môn: Tin học - Lớp: 7


Thời gian làm bài: 45 phút

	Câu
	Đáp án/Hướng dẫn
	Điểm

	1
	a)Nhập đủ dữ liệu như H1
	4

	2
	b)
	

	
	- Sử dụng đúng công thức hoặc hàm để tính.
	1,5

	
	- Dữ liệu số và tiêu đề căn giữa.
	1

	
	Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ đúng theo yêu cầu.
	1

	
	- Màu chữ, màu nền và kẻ đường biên thích hợp làm hiển thị rõ nội dung trọng tâm trong bảng.
	1,5

	
	- Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số trong cột Điểm trung bình để có kết quả như hình H2
	0,5

	
	- Lưu bài đúng theo yêu cầu.
	0,5

	Tổng điểm
	10


- Ghi chú: Học sinh có cách làm khác mà đúng với yêu cầu đề bài vẫn tính điểm tối đa.

                      ============ Hết ===========

Phụ lục 4: Điểm và bài kiểm tra của học sinh sau tác động. ( tệp đính kèm).

a. Điểm của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng
	
	BẢNG ĐIỂM
	

	LỚP 7A5 (THỰC NGHIỆM)
	
	
	LỚP 7A6 (ĐỐI CHỨNG)
	

	STT
	Họ và Tên
	 
	Điểm 
	STT
	Họ và Tên
	 
	Điểm 

	1
	Hồ Văn 
	Dĩ
	10
	1
	Bùi Văn Hoàng
	Anh
	8.5

	2
	Nguyễn Thị Trúc
	Đào
	8
	2
	Mai Công Tuấn 
	Anh
	8.5

	3
	Đoàn Công 
	Đạt
	8
	3
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	8

	4
	Trần Hải 
	Đăng
	8
	4
	Phan Hoàng 
	Khanh
	8.5

	5
	Cao Đại 
	Hiệp
	10
	5
	Nguyễn Thị 
	Liêu
	9

	6
	Nguyễn Hữu
	Lâm
	6.5
	6
	Huỳnh Trúc
	Quyên
	9

	7
	Nguyễn Thị Ánh
	Loan
	10
	7
	Phạm Thị Thanh 
	Quyên
	8

	8
	Lê 
	Minh
	7
	8
	Chu Hồng
	Sơn
	7.5

	9
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Nga
	9.5
	9
	Hoàng Anh 
	Tuấn
	7.5

	10
	Trần Yến 
	Nhi
	8.5
	10
	Lê Duy
	Thành
	8

	11
	Vũ Hoàng
	Thi
	10
	11
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	6

	12
	Lê Thị Ánh 
	Thư
	9.5
	12
	Đoàn Công 
	Thương
	6

	13
	Đào Minh
	Trọng
	9
	13
	Nguyễn Văn
	Trí
	8

	14
	Phạm Hoàng
	Vĩ
	8
	14
	Vũ Phi Ưng
	Vương
	7.5

	15
	Phạm Thị Ngọc
	Xuyến
	8.5
	15
	Doãn Nguyễn Gia
	Vy
	7.5

	
	Điểm trung bình
	8.70
	 
	Điểm trung bình
	7.83

	
	Kiểm chứng t-test độc lập
	p= 0.0140
	
	
	


b. Bài  kiểm tra của lớp 7A5 ( Nhóm thực nghiệm)

1) D:\Hồ Văn Dĩ_7A5\KT 1T TH_DĨ

- Bài làm đạt yêu cầu:  10 điểm
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2) D:\Đoàn Công Đạt_7A5\KT 1T TH_ĐẠT

· Cột Điểm trung bình chưa tăng đầy đủ chữ số thập phân,  màu chữ và màu nền chưa làm rõ nội dung, dữ liệu số chưa được căn giữa: 8 điểm
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3) D:\Phạm Thị Ngọc Xuyến_7A5\KT 1T TH_Xuyến

· Dữ liệu số chưa được căn giữa, Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân theo yêu cầu, chưa tạo đường viền cho khoảng cách giữa các môn: 8,5 điểm
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4) D:\Trần Yến Nhi_7A5\KT 1T TH_NHI

· Tiêu đề chưa thích hợp, đường viền chưa thích hợp, độ rộng giữa các cột chưa thích hợp: 8,5 điểm
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5) D:\Vũ Hoàng Thi_7A5\KT 1T TH_THI

· Bài làm đạt yêu cầu: 10 điểm
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6) D:\Đào Minh Trọng_7A5\KT 1T TH_TRỌNG

- khoảng các giữa các cột chưa hợp lý, đường viền chưa làm rõ nội dung: 9 điểm
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7) D:\TRẦN HẢI ĐĂNG_7A5\KT 1T TH_ĐĂNG

- Phông chữ, kiểu chữ chưa định dạng theo đúng yêu cầu, dữ liệu chưa căn giữa, màu nền chưa làm rõ nội dung: 8 điểm.
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8) D:\Lê Thị Ánh Thư_7a5\KT 1T TH_THƯ

- Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân theo yêu cầu: 9,5 điểm
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9) D:\Nguyễn Thị Trúc Đào_7a5\KT 1T TH_ĐÀO

- Tiêu đề chưa được căn giữa bảng, cột Họ và tên chưa định dạng theo đúng yêu cầu, cột Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân: 8,5 điểm.
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10)  NGUYỄN HỮU LÂM_7A5\KT 1T TH_LÂM

- Tiêu đề chưa được căn giữa, cột Họ và tên định dạng chưa đúng, cỡ chữ và kiểu chữ  chưa định dạng đúng theo yêu cầu, cột Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân, chưa kẻ đường biên đầy đủ: 6,5 điểm.
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11)  D:\PHAM HOANG VI_7A5\KT1T TH_VI

- Cỡ chữ tiêu đề chưa đúng, màu chữ và màu nền chưa làm rõ nội dung trọng tâm, cột Họ và tên chưa định dạng theo đúng yêu cầu: 8 điểm
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12)  D:\Nguyễn Thị Quỳnh Nga\ KT 1T TH_Nga

- Cột  Stt chưa được căn giữa theo yêu cầu: 9,5 điểm
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13)  D:\Nguyễn Thị Ánh Loan_7a5\KT 1T 1TH_LOAN

- Bài làm đạt yêu cầu: 10 điểm
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14) D:\ Cao Đại Hiệp_7a5\ KT 1T TH_HIỆP

- Bài làm đạt yêu cầu: 10 điểm
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15) D:\Lê Minh_7a5\KT 1T TH_MINH

- Tiêu đề chưa được căn giữa bảng, dữ liệu chưa được in đậm và căn giữa theo yêu cầu, định dạng màu chưa hợp lý, cột Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân: 7 điểm.
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a. Một số hình ảnh của các em trong giờ làm kiểm tra
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Em Trần Hải Đăng_Lớp 7a5 đang tập trung làm bài kiểm tra.
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Em Trần Thị Yến Nhi_Lớp 7a5 đang làm bài kiểm tra

[image: image25.png]



Giờ kiểm tra nghiêm túc của nhóm thực nghiệm (lớp 7a5).
b. Bài  kiểm tra của nhóm đối chứng
1) D:\BÙI VĂN HOÀNG ANH_7A6\KT 1T TH_ANH

- Tiêu đề chưa đúng cỡ chữ, dữ liệu chưa được căn giữa theo yêu cầu, cột Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân: 8,5 điểm
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2) D:\Mai Công Tuấn Anh\ KT 1T TH_ANH

- Phông chữ chưa đúng, dữ liệu chưa được căn giữa theo yêu cầu, cột Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân: 8,5 điểm
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3) D:\Nguyễn Thị Thuỳ Dương\kt 1t th_dương

- Kẻ đường viền chưa rõ ràng, chưa phân cách được các môn. Dữ liệu chưa được căn giữa và chưa được in đậm theo yêu cầu, màu nền chưa làm rõ nội dung trọng tâm: 8 điểm
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4) D:\Phan Hoàng Khanh\KT 1 T_KHANH 7A6

- Lưu chưa đúng theo yêu cầu, dữ liệu chưa được in đậm theo mẫu, màu nền chưa làm rõ nội dung trọng tâm: 8,5 điểm.
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15| 12 |Nguyén Trung Ding 7 7 8 7 7.4





5) D:\ Huỳnh Trúc Quyên 7a6\kt 1 tiet th_quyen

- Lưu không đúng yêu cầu, dữ liệu chưa được in đậm theo mẫu: 9 điểm
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6) D:\Lê Duy Thành_7a6\BAI KT 1T_THÀNH

- Cột Stt chưa căn giữa, màu nền và đường kẻ biên chưa làm rõ nội dung, lưu chưa đúng theo yêu cầu: 8 điểm 
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7)D:\Doãn Nguyễn Gia Vy 7a6\KT 1T TH.GIA VY

- Chưa định dạng phông chữ, kiểu chữ theo yêu cầu. Căn lề ở cột Họ và tên chưa đúng, màu nền chưa làm rõ nội dung. Lưu dữ liệu chưa đúng theo yêu cầu: 7.5 điểm
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stt Ho va tén Toan| Vatli Ngir van |Ngoai ngi¥| Tin hoc | Diém trung binh
1 Binh Van Hoang Anh 8 7 8 9 8 8.0
2 Lé Thi Hoai An 8 8 8 6 8 76
3 Lé Thai Anh 8 8 8 8 8 8.0
4 Pham Nhw Anh 9 10 10 7 10 9.7
5 Vii Viét Anh 8 6 8 9 8 7.3
6 Pham Thanh Binh 8 9 8 7 8 8.3
7 Trén Quéc Binh 8 8 9 8 9 8.3
8 Nguyén Linh Chi 7 6 9 8 9 7.3
9 Vi Xuan Cuong 8 8 9 8 9 8.3
10 Trén Quéc Dat 10 9 9 9 9 9.2
11 Nguy&n Anh Duy 8 7 8 9 8 8.0
12 Nguyén Trung Diing 8 7 7 8 7 7.4





8) D:\ PHẠM THỊ THANH QUYÊN_7a6\KT T1T TH_Quyên

- Cột Họ và tên căn lề chưa đúng, dữ liệu chưa in đậm theo mẫu, màu chữ và màu nền chưa làm rõ nội dung: 8 điểm
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9) D:\Vũ Phi Ưng Vương 7a6\KT 1 T TH VŨ PHI ƯNG VƯƠNG

- Điểm trung bình chưa đúng, kiểu chữ chưa in đậm theo mẫu. Lưu chưa đúng theo yêu cầu: 7,5 điểm. 
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10) D:\ Nguyễn Văn Trí_7a6\KT 1T TH_TRÍ 7A6

- Cột Điểm trung bình chưa tăng thêm chữ số thập phân. Dữ liệu chưa được căn giữa và in đậm theo yêu cầu. Lưu chưa đúng: 8 điểm
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11) D:\Đoàn Công Thương 7a6\kT 1 TIẾT_THUONG LỚP 7a6

- Tiêu đề, dữ liệu chưa đúng kiểu chữ, cỡ chữ. Màu chữ và đường viền chưa hợp lý. Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân: 6 điểm 
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12) D:\ CHU HỒNG SƠN_7A6\CHU HỒNG SƠN_7A6
- Cột Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân, dữ liệu chưa được căn giữa và in đậm theo yêu cầu, màu nền chưa làm rõ nội dung trọng tâm. Lưu không đúng theo yêu cầu: 7.5 điểm
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13) D:\ Nguyễn Thị Thu Thảo-7a6\ BTH 1T_THẢO

- Tiêu đề và dữ liệu chưa được căn giữa, in đậm theo yêu cầu. Màu nền chưa làm rõ nội dung trọng tâm. Dữ liệu nhập chưa đầy đủ và chưa đúng. Lưu bài không đúng theo yêu cầu: 6 điểm 
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14)  D:\ Hoàng Anh Tuấn_7a6\ kt 1t th_tuan

- Tiêu đề chưa được căn giữa bảng. Cột Họ và tên định dạng chưa đúng. Cột Điểm trung bình chưa được tăng thêm chữ số thập phân. Màu nền chưa làm rõ nội dung trọng tâm: 7.5 điểm
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15) D:\Nguyễn Thị Liêu_7a6\KT 1T TH_LIÊU

- Dữ liệu chưa căn giữa theo yêu cầu, tiêu đề chưa căn giữa bảng: 9 điểm
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Phụ lục 5: Bảng mô tả, liên hệ và so sánh dữ liệu
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Phụ lục 6: Kế hoạch dạy học
Tuần:  21
Ngày soạn:   29  /  12  / 2014

Tiết PPCT:  41  
Ngày dạy: 05/01/2015: Lớp:  7a5,7a6
Thực hành §6:

TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
2. Kỹ Năng: Học sinh biết làm một bảng tính đẹp, biết sử dụng cách copy công thức.

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc có khoa học, thực hành nghiêm túc.

B. CHUẨN BỊ 

· GV: Giáo trình, bảng phụ.

· HS: Sách giáo khoa, xem trước bài ở nhà.

C.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

1. Kiểm tra kiến thức cũ: 
Câu hỏi : Hãy chỉ ra một số công cụ định dạng trang tính đã học trong hình ảnh sau:

Đáp án: 

Một số công cụ định dạng đã học:

Công cụ định dạng phông chữ;

 Công cụ định dạng cỡ chữ;

Công cụ định dạng kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch chân);

Công cụ căn lề (căn thẳng lề trái ô, căn giữa ô, căn thẳng lề phải ô);

Công cụ kẻ đường biên;

Công cụ tô màu nền;

Công cụ tăng, giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số;

Công cụ định dạng màu chữ.

Công cụ gộp ô và căn giữa;

2. Giảng kiến thức mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu, kẻ đường biên và tô màu nền

Gv: Yêu cầu hs  mở tệp bang diem lop em đã được sử dụng trong Bài thực hành 5 và quan sát, nhận xét, so sánh sự khác nhau giữa trang tính chưa được định dạng và trang tính đã được định dạng trong SGK.

Gv: Yêu cầu hs quan sát từng phần của nội dung như: Tiêu đề của bảng, tiêu đề mỗi cột, dữ liệu trong các cột...Khi quan sát các em cần chú ý đến kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn lề, màu nền và đường biên của các ô.

Hs: Quan sát.

Gv: Em hãy cho biết cách trình bày của trang tính nào có ưu điểm hơn và ưu điểm hơn ở điểm nào?

Hs: Trả lời. Trang tính trong sgk có nhiều ưu điểm hơn vì cân đối, dễ phân biệt và so sánh nhờ hàng tiêu đề cột có phông chữ khác biệt, các ô tính được tô màu theo nhóm 5 học sinh, dữ liệu quan trọng là Điểm trung bình có màu phân biệt...

Gv: Nhận xét và đưa ra kết luận. 

Gv: Em hãy liệt kê các yếu tố khác biệt đó?

Hs: Trả lời. Các yếu tố khác biệt như: phông chữ, màu chữ, hàng tiêu đề được căn giữa nhiều ô tính, màu nền và đường biên rõ ràng...

Gv: Nhận xét.

Gv: Yêu cầu 1 em lên máy chủ chỉ ra các nút lệnh để định dạng văn bản.

Hs: 1 em thực hiện và các em còn lại quan sát và nhận xét bạn mình làm đúng hay sai.

Gv: Nhận xét và dùng phần mền FastStore Capture phóng to và viết chức năng của các nút lệnh cho học sinh dễ nhớ tránh sự nhầm lẫn giữa các nút lệnh (sử dụng phần mềm ZoomIt Portable). Lưu ý là định dạng sao cho dễ nhìn, không nên có quá 6 màu trong một bài làm

 Sau khi nắm được các bước cần thực hành.

Gv: Yêu cầu mỗi hs lên thực hiện 1 yêu cầu trong bài tập 1. 

Hs: Từng em lên thực hiện.

Gv: Nhận xét, thực hiện lại tất cả các yêu cầu trong bài tập 1 và thống nhất những điểm chung, quan trọng cho các em nắm. Đồng thời quay lại video gửi qua Netop School xuống từng máy cho các em xem và thực hành theo.(phụ lục 6)
Hs: Xem lại video và tiến hành thực hành.

Gv: Quan sát các em thực hành. 
	Bài tập 1 (SGK – Tr.53): Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền:

- Mở bảng tính “Bang diem lop em” lưu trong bài thực hành 5.
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Tiến hành thực hành theo yêu cầu sau:

- Từ A1 đến G1 được gộp thành một ô và nội dung được căn giữa bảng.

-Các cột và các hàng được tô màu khác nhau và kẻ đường biên cho dễ phân biệt.
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3. Cũng cố bài giảng:

· Nhận xét đánh giá cho điểm những bài thực hành tốt.

· Nhận xét đánh giá tiết thực hành

4. Hướng dẫn học tập ở nhà:

· Thực hành trên máy nếu có điều kiện.

· Nắm vững cách làm bài tập đã thực hành;

· Tìm hiểu thêm một số công cụ định dạng trên thanh định dạng.

· BTVN: bài tập 6.12, 6.13, 6.15 (SBT – Tr.40);

· Nghiên cứu trước bài tập 2 trong bài thực hành 6.
D. RÚT KINH NGHIỆM: 


Tuần:  21
Ngày soạn:     29  /  12  / 2014

Tiết PPCT:  42  
Ngày dạy: 09/ 01/2015: Lớp: 7a5,7a6

Thực hành §6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM (tt)

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
2. Kỹ Năng: Học sinh biết làm một bảng tính đẹp, biết sử dụng cách copy công thức.

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc có khoa học, thực hành nghiêm túc.

B. CHUẨN BỊ 

· GV: Giáo án, máy chiếu, sách giáo khoa.

· HS: Sách giáo khoa, xem trước bài ở nhà.

C.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

1. Kiểm tra kiến thức cũ: (nhắc lại trong lúc thực hành)

2. Giảng kiến thức mới:

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Yêu cầu: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức để tính mật độ dân số, định dạng, căn chỉnh và tô màu nền.

Gv: Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu cần đúng với vị trí ô tính giống như yêu cầu trong SGK.

Hs: Nhập dữ liệu.

Gv: Sau khi nhập dữ liệu xong các em ngưng lại và quan sát lên màn hình xem hướng dẫn của giáo viên ( sử dụng phần mềm FastStore Capture để quay video và phần mềm ZoomIt Portable để nhấn mạnh những điểm học sinh cần chú ý)

Để tính được mật độ ta thực hiện như sau:

Mật độ= dân số / diện tích

Ta phải chú ý đến đơn vị tính

Ví dụ:

Mật độ của nước Brunay được tính như sau:

E6: = D6/C6*1000

Tương tự ta có thể tính cho các nước còn lại. Điều chỉnh trang tính như: phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, màu nền như hình, đường viền, thêm hàng cột như hình 68.

Gv: Vậy theo các em, các cột Diện tích, Dân số, Tỉ lệ dân số thành thì hiển thị thêm một chữ số thập phân ta phải làm như thế nào?

Hs: Nhấn vào nút [image: image44.png]


 để tăng chữ số thập phân.

Giáo viên vừa hướng dẫn vừa thực hiện trên máy và sau khi hướng dẫn xong lưu đoạn video đó lại. 

Gv: Mời một số em lên thực hành mẫu khi thấy đa số các em thực hành tốt thì giáo viên yêu cầu các em thực hành tại máy của mình. Đồng thời gửi video clip vừa quay được xuống từng máy cho các em thuận tiện quan sát. (Phụ lục 6)

Hs: Mở video clip lên xem và thực hiện theo.

Gv: Quan sát giáo viên thực hành.
	Thực hành: Nhập trang tính hình 67
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 Tính mật độ và so sánh kết quả.

Chèn thêm hàng và định dạng văn bản, số như hình 68
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Cuối cùng lưu với tên cac nuoc DNA

Tắt máy.




3. Cũng cố bài giảng:

· Nhận xét đánh giá cho điểm một số bài làm tốt.

· Nhận xét đánh giá tiết thực hành

4. Hướng dẫn học tập ở nhà:

· Thực hành trên máy nếu có điều kiện. 

· Xem bài mới: Bài 7: Trình bày và in trang tính.

D. RÚT KINH NGHIỆM: 

	Tân Long, ngày….tháng….năm 2015
	Tân Long, ngày….tháng….năm 2015

	Duyệt Ban Giám Hiệu
	Duyệt Tổ Chuyên Môn


Phụ lục 7: Hướng dẫn sử dụng phần mềm
HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

FASTSTONE CAPTURE

FastStone Capture là phần mềm mạnh mẽ, siêu nhẹ và bao gồm đầy đủ các chức năng cho phép bạn chụp ảnh màn hình hoặc quay phim lại màn hình một cách đơn giản. Bạn có thể dễ dàng chụp và chú thích bất kỳ cài gì trên màn hình của bạn bao gồm các cửa sổ, đối tượng, menu, toàn màn hình, khối vuông,… hoặc có thể chụp toàn bộ một windows có thanh cuộn hoặc trang web cực kỳ dễ dàng hơn nữa. Với công cụ này bạn có thể nhanh chóng ghi lại những gì đang diễn ra trên máy tính của bạn và thêm lời thoại từ microphone, tiếng click chuột và làm nổi bật con chuột trên máy tính của bạn nữa. Sau khi chụp ảnh lại màn hình bạn có thể chỉnh sửa hoặc lưu thẳng chúng xuống thành 1 tập tin, hoặc đưa vào clipboard, máy in, email hoặc Word/PowerPoint khá thuận tiện. Bên cạnh việc chụp ảnh màn hình bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh với công cụ chỉnh sửa ảnh được cung cấp bởi phần mềm này để làm cho chúng trở nên nổi bật hơn hoặc che dấu đi các thông tin cá nhân.

1. Cách cài đặt
Bước 1: Chạy file cài đặt rồi chọn "Next"
Bước 2: Chọn "Install" 
Bước 3: Chọn "Finish" để kết thúc
Bước 4: Điền thông tin bản quyền

Cách sử dụng phần mềm
Giao diện của phần mềm cũng khá đơn giản, nhỏ gọn gồm các công cụ chụp ảnh và quay video màn hình. Để quay video màn hình ta làm theo các bước như các hình dưới đây:
Bước 1: Chạy chương trình và Click vào biểu tượng [image: image47.jpg]lFastSto,ne




Bước 2: Chọn vùng cần quay và kết hợp với Microphone nếu có và chọn "Screen Recorder" xem hình 1. Sau đó chọn Record và chọn Start.
Bước 3: Tạm dùng hay kết thúc quá trình quay.
Khi muốn dùng lại thì ta chọn Ctrl+ F11 thì một bảng hiện ra như hình dưới yêu cầu ta:
Resume: Tiếp tục quay
Save: Lưu lại
Discard: Loại bỏ (dừng lại mà không lưu)
Bước 4: Chỉnh sửa video
Tại giao diện “Edit” gồm có: Phóng to, thu nhỏ, cắt, xóa và vẽ. Ở đây tôi chọn “Draw” để chỉnh sửa chi tiết. 
Tại đây ta có thể chỉnh sửa thêm ảnh và phần chú thích một cách dễ dàng, sau đó chọn “Ok” và lưu lại là hoàn thành.
[image: image48.png]4\ FastStone Capture.
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Hình 1

· Chức năng chính
Capture Acitvewindows: Chụp các cửa sổ đang hoạt động.
Capture Windows: Chụp ảnh theo phân vùng do chương trình chọn.
Capture Rectangular: Chụp ảnh theo phân vùng do người dùng chọn.
Capture Feedhand: Chụp ảnh dựa vào phân vùng các điểm nối lại bằng tay.
Srceen Recorder: Quay phim màn hình, khá tiện cho các bài hướng dẫn bằng Video.
Output -> To Editor: Ảnh chụp xong được tự động chuyển vào bộ công cụ chỉnh sửa ảnh tích hợp trong chương trình. Bạn có thể cấu hình cho ngõ ra Output này để tự động thực hiện các tác vụ như mong muốn.
Trong thẻ Capture: Các thiết đặt về việc chụp ảnh.

Thẻ Hottkey bao gồm các thiết đặt về phím tắt của từng phương thức chụp ảnh.
Thẻ Filename gồm thiết đặt về tập tin.
Thẻ Autosave giúp bạn định dạng ảnh sau khi chụp.
Thẻ FTP hỗ trợ thiết đặt việc chụp ảnh và gửi trực tuyến.
Thẻ Editor gồm các thiết đặt về mục chỉnh sửa ảnh.
Bảng điều chỉnh Capture nhỏ dễ sử dụng cung cấp truy cập nhanh vào các công cụ nắm bắt và các tùy chọn đầu ra
Phím nóng toàn cầu để kích hoạt chụp màn hình ngay lập tức
Chụp cửa sổ, các đối tượng, các menu, toàn màn hình, các khu vực hình chữ nhật /
tự do và di chuyển các cửa sổ / trang web
Chụp nhiều cửa sổ và các đối tượng bao gồm cả menu đa cấp
Tùy chọn để chỉ định điểm đến đầu ra (biên tập viên nội bộ, clipboard, tập tin, máy
in ...)
Vẽ các đối tượng chú thích như văn bản, đường mũi tên, nổi bật, hình mờ, hình chữ 
nhật và hình tròn
Áp dụng các hiệu ứng như thả bóng, khung, rách cạnh và fade-cạnh
Thêm chú thích hình ảnh
Thay đổi kích thước, cắt, xoay, làm sắc nét, sáng, điều chỉnh màu sắc ...
Undo / Redo
Hỗ trợ biên tập viên bên ngoài
Lưu trong BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF và các định dạng PDF
Chuyển đổi hình ảnh vào file PDF nhiều trang
Gởi hình ảnh được chụp bằng email
Hình ảnh được chụp các văn bản Word và PowerPoint
Hình ảnh được chụp đến một máy chủ Web (FTP)
Các hoạt động ghi lại màn hình và âm thanh vào các tập tin video
Màn hình Color Picker
Screen Magnifier
Screen Ruler
Hỗ trợ nhiều màn hình
Chạy khi Windows khởi động (tùy chọn)
Giảm thiểu để khay hệ thống khu vực
Thu tiếng từ microphone.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOMIT PORTABLE
1) Zoom – phóng to màn hình:
Để sử dụng chương trình này bạn hãy click phải chuột vào biểu tượng của ZoomIt ở khay hệ thống và chọn Options. Tại khung thoại Zoom bạn hãy nhập phím nóng để kích hoạt tính năng Zoom nhanh một điểm bất kỳ có trên màn hình desktop (hoặc sử dụng tổ hợp phím mặc định của chương trình Ctrl + 1), khi sử dụng tính năng này bạn có thể dùng chuột để di chuyển tất cả các vị trí trên desktop và sử dụng thanh cuộn chuột để phóng to hoặc thu nhỏ tại một vị trí trên desktop bất kỳ một cách rất sinh động, nhanh chóng và đơn giản.

 Nếu muốn thoát chế độ này, bạn nhắp nút phải chuột hay nhấn phím Esc.

2)  Draw – vẽ làm nổi để diễn giải trên màn hình:
Khi đang ở chế độ phóng to, bạn có thể mở chế độ vẽ bằng cách nhắp nút trái chuột và con trỏ chuột sẽ xuất hiện cho phép bạn vẽ làm nổi các chi tiết trên màn hình để diễn giải. Trong quá trình vẽ, bạn nhấn phím E để xóa, phím Ctrl kết hợp với nút cuộn trên chuột để thay đổi cỡ nét cọ, sử dụng các chữ “r”, “g”, “b”, “o” hoặc “y” để thay đổi màu vẽ tương ứng với các màu đỏ, xanh lá cây, xanh, cam hoặc vàng. Nếu giữ chặt phím Tab bạn sẽ tạo ra hình tròn, Alt hình vuông, Shift đường thẳng và Shift+Ctrl để tạo ra mũi tên đánh dấu trọng tâm.

Nếu muốn bật chế độ vẽ lên ngay mà không phóng to, bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + 2 (mặc định của chương trình, có thể thay đổi tổ hợp phím khác ở ô Draw w/out Zoom trong phần Draw của hộp thoại ZoomIt Options) hoặc nhắp phải vào biểu tượng của chương trình trên khay hệ thống rồi chọn Draw. Bạn thoát chế độ Draw cũng bằng phím Esc. Ngoài ra bạn cũng có thể nhấn chữ “t” để tạo hiệu ứng nhập một đoạn nội dung chú thích trên desktop từ bàn phím. Khi vẽ sai hoặc viết sai, bạn có thể nhấn phím “e” để xoá nội dung.

3) Break Timer – Qui định thời gian nghỉ giải lao:
            Để bật chế độ này, bạn sử dụng tổ hợp Ctrl phím 3 ở phần phím chữ (mặc định của chương trình, có thể thay đổi ở ô Start Timer trong phần Break của hộp thoại ZoomIt Options) hoặc nhắp phải vào biểu tượng của chương trình trên khay hệ thống rồi chọn Break Timer. Khi chức năng này hoạt động, một màn hình đơn sắc có đồng hồ đếm lùi với khoảng thời gian mặc định là 10 phút sẽ xuất hiện, bạn có thể tăng giảm thời gian bằng nút cuộn trên chuột hoặc hai phím mũi tên lên/xuống, nếu có nhấn tổ hợp Alt-Tab để tạm rời khỏi màn hình tính thời gian của chương trình thì bạn quay trở lại (thời gian vẫn được tính tiếp) bằng cách nhắp chuột trái vào biểu tượng của chương trình trên khay hệ thống. Do có màn hình đơn sắc và con trỏ chuột biến mất đồng thời nút trái chuột bị vô hiệu hóa, chức năng Break Timer có thể được ứng dụng để bảo vệ màn hình làm việc của bạn khi bạn cần rời khỏi máy tính tạm thời trong thời gian ngắn. Để thoát khỏi chế độ này, bạn nhấn nút phải chuột hoặc phím Esc. Bạn có thể nhấn nút Advanced trong phần Break của hộp thoại ZoomIt Options để thiết lập các lựa chọn âm thanh báo hết thời gian, độ mờ của màn hình tính thời gian và vị trí của đồng hồ.

Phụ lục 8: Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung của đề tài NCKHSPƯD.
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